
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

Số:         /NĐQN-KHVT
Về việc Cung cấp báo giá và tiến 
độ cung cấp vòng bi các loại phục 
vụ sửa chữa thường xuyên năm 
2024 của Nhà máy Nhiệt điện 
Quảng Ninh.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày        tháng 09 năm 2023

Kính gửi: Các nhà thầu quan tâm

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh gửi tới Quý Công ty lời chào trân 
trọng và hợp tác.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh có nhu cầu mua sắm một số vòng bi 
các loại phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống thiết bị của Nhà máy 
nhiệt điện Quảng Ninh vào năm 2024.

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đề nghị Quý 
Công ty báo giá và tiến độ cung cấp các vật tư thiết bị với chủng loại và số lượng 
như Phụ lục 01 kèm theo. Nội dung báo giá cần đầy đủ thông tin theo mẫu, ghi rõ 
hiệu lực của báo giá (VD: Báo giá có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày phát hành) và 
phải được gửi đến Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh trước 15/09/2023.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác và văn bản trả lời sớm nhất của 
Qúy Công ty.

Trân trọng./.

 Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Các Phòng KT, KHVT, TCKT;
- Bộ phận IT đăng tải lên Website Cty;
- Lưu VT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Việt Cường



PHỤ LỤC 01: BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC HÀNG HÓA
(Kèm theo Văn bản số ……./NĐQN-KHVT ngày ……/09/2023)

TT Danh mục hàng hóa Mã hiệu, thông số kỹ thuật Hãng sản 
xuất/xuất xứ Đơn vị Số 

lượng Đơn giá Tiến độ 
cấp hàng

1 Bộ vòng bi

Mã ký hiệu: 621-605-632
Thông số kỹ thuật:
Leco; Bearing; Gồm 02 vòng bị trên và dưới - Assy 
gearbox motor stirrer (máy phân tích nhiệt lượng AC600)

 Bộ     1,00 

2 Vòng bi tang trống 2 
dãy tự lựa

Mã ký hiệu:  FAG 22344 E1.C3
Thông số kỹ thuật:
Số Hiệu: 22344
Khe hở: C3
Đường kính trong (d): 220 mm
Đường kính ngoài (D): 460 mm
Độ dày (B): 145 mm

 Vòng     6,00 

3 Vòng bi tang trống 2 
dãy tự lựa

Mã ký hiệu:  FAG 22352 E1AMB.C3
Thông số kỹ thuật:
Số Hiệu: 22352
Khe hở: C3
Đường kính trong (d): 260 mm
Đường kính ngoài (D): 540 mm
Độ dày (B): 165 mm

 Vòng     6,00 

4 Vòng bi lăn hình trụ

Số Hiệu: RN204
Đường kính trong (d): 20 mm
Đường kính ngoài (D): 41.5 mm
Độ dày (B): 14 mm
Không có ca ngoài Mã hiệu:FAG RN204-E-MPBX

 Vòng     4,00 

5 Vòng bi đũa đỡ
Số Hiệu: NU1068 Khe hở: C3 Đường kính trong (d): 340 
mm Đường kính ngoài (D): 520 mm Độ dày (B): 82 mm 
Mã hiệu:NSK NU1068 MA/C3

 Vòng     1,00 

6 Vòng bi cầu một dãy

Số Hiệu: 6002
Khe hở: C3
Đường kính trong (d): 15 mm
Đường kính ngoài (D): 32 mm
Độ dày (B): 9 mm
2 nắp chặn thép Mã hiệu: FAG 6002-2ZR.C3

 Cái   60,00 



TT Danh mục hàng hóa Mã hiệu, thông số kỹ thuật Hãng sản 
xuất/xuất xứ Đơn vị Số 

lượng Đơn giá Tiến độ 
cấp hàng

7 Vòng bi cầu một dãy

Số Hiệu: 6216 
Khe hở: C3
Đường kính trong (d): 80 mm 
Đường kính ngoài (D): 140 mm
Độ dày (B): 26 mm
2 nắp chặn thép 

 Vòng     2,00 

8 Vòng bi lăn hình trụ

Số Hiệu: RN207
Đường kính trong (d): 35 mm
Đường kính ngoài (D): 64 mm
Độ dày (B): 17 mm
Không có ca ngoài 
Mã hiệu: RN207E.TVP2

 Vòng     2,00 

9 Vòng bi tang trống 2 
dãy tự lựa

Số hiệu: 22320
Khe hở C3 
Đường kính trong (d): 100 mm 
Đường kính ngoài (D): 215 mm 
Độ dày (B): 73 mm

 Vòng     2,00 

10 Vòng bi cầu một dãy

Số Hiệu: 6212 
Khe hở: CN 
Đường kính trong ( d ): 60 mm 
Đường kính ngoài ( D ): 110 mm  
Độ dày ( B ): 22 mm 1 nắp chặn thép 

 Vòng     2,00 

11 Vòng bi cầu một dãy

Số Hiệu: 6222
 Khe hở: C3 
Đường kính trong (d): 110 mm 
Đường kính ngoài (D): 200 mm 
Độ dày (B): 38 mm Mã hiệu:

 Vòng     2,00 

12 Vòng bi  Mã hiệu: SKF NU224ECM/C3  Vòng     2,00 

13 Vòng bi côn

Số hiệu: 32316
Khe hở: CN
Đường kính trong (d): 80 mm
Đường kính ngoài (D): 170 mm
Độ dày (B): 58 mm
Độ dày (T): 61.5 mm

 Vòng     1,00 



TT Danh mục hàng hóa Mã hiệu, thông số kỹ thuật Hãng sản 
xuất/xuất xứ Đơn vị Số 

lượng Đơn giá Tiến độ 
cấp hàng

14 Bạc đỡ ca bi 7317 
(Bơm tống xỉ)

Phi 290x165x105 (Theo bản vẽ đính kèm); 
Vật liệu C45  Cái     3,00 

15 Vòng bi
Vật liệu POLYACE 'C'_Theo bản vẽ GIX/2943 SH 02 OF 
02 
Mã hiệu:21536

 Vòng     2,00 

16 Vòng bi
Vòng bi chống trôi ngược RINGSPANN GmbH-61348 
BadHomburg.4867.140.530.100hS4.FXM140-50 SX.Seria 
B28  

 Vòng     1,00 
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